
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tỉnh/thành phố cung cấp phiếu/thông tin:    Đắk Lắk
	1
	Tên Báo cáo KQNC*: Xây dựng mô hình liên kết nông dân – doanh nghiệp để sản xuất và kinh doanh cà phê mang Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột.

	2
	Cấp quản lý đề tài*:   ( Nhà nước       (  Bộ               X  Tỉnh/Thành phố           ( Cơ sở

	3
	Mã số đề tài (nếu có):                                            Thuộc Chương trình (nếu có):                         

	4
	Cơ quan chủ trì đề tài: Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: 15A Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3878833

	5
	Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): 

	6
	Chủ nhiệm đề tài*: Công Huyền Tôn Nữ Tuấn Nam      Học hàm, học vị:  Tiến sỹ    Giới tính: Nữ

	7
	Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:
Họ và tên

Học hàm, học vị

Giới tính

Trịnh Đức Minh
Tiến sỹ
Nam
Lê Đức Huy
Thạc sỹ
Nam
Nguyễn Thị Thủy Triều
Cử nhân
Nữ
Đào Thị Hà
Cử nhân
Nữ
Nguyễn Tiến Dũng
Cử nhân
Nam
Tạ Thanh Nam
Kỹ sư
Nam
Phạm Ngọc Bằng

Cử nhân

Nam 

Dương Quốc Hưng

Kỹ sư

Nam

Phạm Thị Vân Anh

Kỹ sư

Nữ
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	Mục tiêu của nhiệm vụ: 
* Mục tiêu chung: Nâng cao giá trị gia tăng của cà phê nhân Robusta thông qua phát triển sản xuất và thương mại cà phê được chứng nhận CDĐL Buôn Ma Thuột

* Mục tiêu cụ thể: 

    - Đánh giá hiệu quả sản xuất cà phê mang CDĐL Buôn Ma Thuột và một số sản phẩm cà phê bền vững có chứng nhận/xác nhận.

    - Xây dựng được các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê được chứng nhận CDĐL Cà phê Buôn Ma Thuột với tổng diện tích khoảng 2.500 ha, sản lượng 8.000 tấn cà phê nhân/năm, trong đó có khoảng 30% được thương mại dưới dạng cà phê mang CDĐL Buôn Ma Thuột, giá bán cao hơn cà phê thông thường khoảng 5-7%. 
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	Kết quả thực hiện: 

    - Doanh nghiệp và một số tác nhân khác trong chuỗi sản xuất, kinh doanh cà phê có sự tham gia tích cực đưa diện tích, sản lượng cà phê chứng nhận chiếm tỉ trọng lớn trong sản xuất, kinh doanh cà phê của tỉnh Đắk Lắk. 

    - Cà phê chứng nhận đã giúp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ nhờ đạt năng suất cao, quản lý chi phí sản xuất hợp lý hơn và giá bán ít nhiều được cải thiện. Ngoài hiệu quả kinh tế, các chương trình cà phê chứng nhận còn có hiệu quả tích cực lên môi trường canh tác nhờ sử dụng hợp lý các yếu tố đầu vào như phân hóa học, phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, nước tưới. Một số khía cạnh của hiệu quả xã hội cũng được ghi nhận.

Việc xây dựng mô hình liên kết nông dân – doanh nghiệp được thực hiện ở 3 công ty với tổng cộng 2.472 nông hộ tham gia, quy mô tổng diện tích 2.820,6 ha và tổng sản lượng thực hiện 8.877,3 tấn. 

    - Đối với mô hình liên kết hạt nhân trung tâm và công ty không có chức năng xuất khẩu cà phê như công ty TNHH MTV cà phê 15 thì hiệu quả kinh tế khi tham gia sản xuất và kinh doanh cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột chưa được thể hiện do chưa kết nối được với nhà xuất khẩu đồng ý mua với giá cộng thêm. Tỷ suất lợi nhuận/tổng chi phí đạt được ở mô hình này là 31,1%.

    - Đối với 2 mô hình liên kết tập trung trực tiếp, công ty có chức năng xuất khẩu cà phê, ở 2 công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk và công ty TNHH ĐakMan Việt Nam, hiệu quả kinh tế được quyết định ở quy mô bán được cà phê có CDĐL và chênh lệch giữa giá mua và giá bán cà phê CDĐL. 

    - Ở cấp độ nông hộ, tỷ suất lợi nhuận/ tổng chi phí ở mô hình công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk và Mô hình Công ty TNHH DakMan Việt Nam đạt tương ứng là 65,52% và 55,9%. 

    - Trong bối cảnh thị trường ít thuận lợi của niên vụ 2015/16, lượng cà phê CDĐL BMT xuất khẩu được 2.584 tấn chiếm 29,1% với giá trị tăng thêm so giá mua là 6,5% và so cà phê không CDĐL là 5,27%. Lượng cà phê CDĐL BMT tiêu thụ nội địa qua các nhà rang xay trong nước là 355 tấn chiếm 4% với giá tăng thêm khoảng 3%. Tổng lượng tiêu thụ được chiếm 33,1%. Các kết quả trên đáp ứng được mục tiêu của đề tài.

	
	Thời gian thực hiện:  Bắt đầu từ: 6/2013         Kết thúc: 6/2016
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	Tổng kinh phí thực hiện: 827,810 triệu đồng

Từ ngân sách nhà nước:  827,810 triệu đồng
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	Nơi viết BC: Đắk Lắk                            Số trang: 185
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	Nơi lưu giữ báo cáo: VN- Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Đắk Lắk
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	Các sản phẩm đăng ký lưu giữ:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC (quyển + bản điện tử): 2 quyển + 2 CD (báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt tiếng Việt, báo cáo tóm tắt bằng tiếng Anh)
2. Phụ lục (quyển + bản điện tử):
3. Bản đồ (quyển, tờ):

4. Bản vẽ (quyển, tờ):

5. Ảnh (quyển, chiếc): 13 ảnh theo báo cáo
6. Báo cáo tổng hợp chuyên đề nghiên cứu (bản điện tử): 03 chuyên đề
7. Báo cáo đề tài nhánh (bản điện tử): 
8. Khác: 02 bài báo
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	Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC:  22/5/2018    Ngày cấp đăng ký KQNC:  29/5/2018
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	Số Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký KQNC: 45/03/2018/ĐK-KQKHCN  Số Quyết định: 12/QĐ-TTTK
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